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	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phân môn Địa lí

	1
	Thổ nhưỡng và sinh vật Việt Nam
	Tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ thổ nhưỡng
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	5%
0,5

	
	
	Ba nhóm đất chính
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	5%
0,5

	
	
	Tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam
	
	
	
	
	
	1
	
	
	10%
1

	2
	Biển đảo Việt Nam
	Khái quát về phạm vi biển đông
	
	
	1
	
	
	
	
	
	2,5%
0,25

	
	
	Các vùng biển của Việt Nam ở biển đông
	
	
	3
	
	
	
	
	
	7,5%
0,75

	
	
	Môi trường biển đảo Việt Nam
	
	1/2
	
	
	
	
	
	1/2
	20%
2

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%
5

	Phân môn Lịch sử

	1
	Việt nam từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	Việt Nam dưới thời nhà Nguyễn ( nữa đầu thế kỉ XIX)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%
0,25

	
	
	Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1884
	1
	1/2
	
	
	
	1/2
	
	
	17,5%
1,75

	
	
	Phong trào chống Pháp từ năm 1885 đến 1896
	1
	
	1
	1/2
	1
	
	
	1/2
	22,5%
2,25

	
	
	Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến 1917
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	7,5%
0,75

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%
5

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%
10



